UBND HUYỆN CỦ CHI                             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG

Môn HÓA HỌC lớp 8







NĂM HỌC : 2019-2020                   

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Quan sát hiện tượng, viết phương trình phản ứng của thí nghiệm
	        1/4 câu

0,5 điểm

5%
	            3/4câu

1,5 điểm

15%
	
	1 câu

2 điểm

20%

	Lập phương trình hóa học cho sơ đồ của các phản ứng 
	4/6 câu

2 điểm

20%
	2/6 câu

1 điểm

10%
	
	1 câu

3 điểm

30%

	Kiến thức tổng hợp thực tiễn


	       1/2câu 

0,5 điểm

5%
	        1/2 câu 

0,5 điểm

5%
	
	    1câu

1 điểm

10%

	Phân loại oxit bazơ, oxit axit
	
	        1 câu 

1 điểm

10%
	
	    1câu

1 điểm

10%

	Tính theo phương trình hóa học
	       1/3câu 

1 điểm

10%
	
	        2/3 câu 

2 điểm

20%
	1câu

3 điểm

30%


	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4 điểm

40%
	4 điểm

40%
	2 điểm

20%
	5câu

10 điểm

100%
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                  NĂM HỌC : 2019-2020

ĐỀ 1





      Thời gian làm bài: 45 phút



                                     (không kể thời gian phát đề)    
Câu 1:  (2 điểm)


Quan sát hình 5.5, trả lời các câu hỏi sau:


                                  [image: image1.jpg]Hinh 5.5. Diéu ché khi hidro.




· Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách nào ?

· Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng của thí nghiệm trên.

Câu 2: (3 điểm)


Lập phương trình hóa học cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a.   S  +  O2  (
b.   KMnO4  (
c.   Al  +  O2  (  Al2O3
d.   H2  +  Fe2O3  (  H2O  +  Fe
e.   Fe  +  HCl  ( FeCl2  +  H2
f.   Na2O  +  H2O  (  NaOH
Câu 3:  (1 điểm)


Để bong bóng bay lên được, người ta phải bơm vào bong bóng chất khí nào, vì sao ?

Câu 4: (1 điểm)


Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ?

 

CaO, SO3, K2O, P2O5
Câu 5:  (3 điểm)


Cho 16,8 g sắt tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ. Khí hiđro sinh ra được dẫn qua bột CuO nung nóng.

a. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c. Tính khối lượng CuO bị khử.

( Fe = 56
H = 1
      Cl = 35,5        O = 16
       Cu = 64 )

UBND HUYỆN CỦ CHI
  
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK II – NH: 2019 - 2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG

  Môn HÓA HỌC  Lớp 8
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1. (2 điểm)
	- Trong phòng thí nghiệm, điều chế khí hiđro bằng cách cho kim loại Zn tác dụng với dung dịch axit HCl loãng.

- Hiện tượng: Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mảnh kẽm tan dần.

- PTHH: Zn + 2 HCl ( ZnCl2 + H2.
	0,5

1,0

0,5

	2. (3 điểm)
	a. S + O2 ( SO2
b. 2 KMnO4 ( K2MnO4 + MnO2 + O2
c. 4 Al + 3 O2 ( 2 Al2O3
d. Fe + 2 HCl ( FeCl2 + H2
e. 3 H2 + Fe2O3 ( 3 H2O + 2 Fe

f. Na2O + H2O ( 2 NaOH
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	3. (1 điểm)
	- Để bong bóng bay lên được, người ta phải bơm vào bong bóng chất khí hiđro, vì khí hiđro nhẹ hơn không khí.
	1,0

	4. (1 điểm)
	- Oxit axit: SO3, P2O5
- Oxit bazơ: CaO, K2O
	0,5

0,5

	5. (3 điểm)
	a. PTHH: Fe + 2 HCl ( FeCl2 + H2
                H2 + CuO ( H2O + Cu

b. n Fe = 16,8 : 56 = 0,3 (mol)

PTHH:  Fe + 2 HCl ( FeCl2 + H2
Molpt:   1      2              1           1

Mopư:   0,3   0,6           0,3         0,3

          V H2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 (l).

c. n H2 = 0,3 (mol)

PTHH:  H2 + CuO ( H2O + Cu

Molpt:   1        1           1          1

Molpư:  0,3     0,3        0,3       0,3

          m CuO = 0,3 . 80 = 24 (g).
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25


       UBND HUYỆN CỦ CHI                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
       Môn HÓA HỌC lớp 8


                  NĂM HỌC : 2019-2020

ĐỀ 2





      Thời gian làm bài: 45 phút



                                     (không kể thời gian phát đề)   

 Câu 1:  (2 điểm)


Quan sát hình 5.7, trả lời các câu hỏi sau:


                                   [image: image2.jpg]Hinh 5.7. Hidro khu CuO




· Điều kiện của phản ứng hiđro khử CuO ?

· Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng của thí nghiệm trên.

Câu 2: (3 điểm)


Lập phương trình hóa học cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a.   Fe  +  O2  (
b.   KClO3  (
c.   Zn  +  O2  (  ZnO
d.   H2  +  Fe3O4  (  H2O  +  Fe
e.   Al  +  HCl  ( AlCl3  +  H2
f.   K2O  +  H2O  (  KOH
Câu 3:  (1 điểm)


Để bong bóng bay lên được, người ta phải bơm vào bong bóng chất khí nào, vì sao ?

Câu 4: (1 điểm)


Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ?

 

MgO, SO2, Fe2O3, N2O5
Câu 5:  (3 điểm)


Cho 5,4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ. 

a. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

b. Dùng hết lượng hiđro trên để khử một lượng bột chì (II) oxit. Tính số gam chì (II) oxit bị khử.
( Al = 27
H = 1
      Cl = 35,5        O = 16
        Pb = 207 )

UBND HUYỆN CỦ CHI
  
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK II – NH: 2019 - 2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG

  Môn HÓA HỌC  Lớp 8
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1. (2 điểm)
	- Điều kiện của phản ứng hiđro khử CuO là đun nóng tới khoảng 4000C.

- Hiện tượng: Bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành trong ống nghiệm.

- PTHH: H2 + CuO ( H2O + Cu.
	0,5

1,0

0,5

	2. (3 điểm)
	a.   3 Fe  +  2 O2  ( Fe3O4
b.   2 KClO3  ( 2 KCl + 3 O2
c.   2 Zn  +  O2  (  2 ZnO
d.   4 H2  +  Fe3O4  ( 4 H2O  + 3 Fe

e.   2 Al  +  6 HCl  ( 2 AlCl3  + 3 H2
f.   K2O  +  H2O  ( 2 KOH
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	3. (1 điểm)
	- Để bong bóng bay lên được, người ta phải bơm vào bong bóng chất khí hiđro, vì khí hiđro nhẹ hơn không khí.
	1,0

	4. (1 điểm)
	- Oxit axit: SO2, N2O5
- Oxit bazơ: MgO, Fe2O3
	0,5

0,5

	5. (3 điểm)
	n Al = 5,4 ; 27 = 0,2 (mol)

a. PTHH: 2 Al + 6 HCl ( 2 AlCl3 + 3  H2
    Molpt:  2         6              2              3

    Molpư: 0,2      0,6           0,2           0,3                

          V H2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 (l).

b. n H2 = 0,3 (mol)

PTHH:  H2 + PbO ( H2O + Pb

Molpt:   1        1           1          1

Molpư:  0,3     0,3        0,3       0,3

          m PbO = 0,3 . 223 = 66,9 (g).
	0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5


